
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIA

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN THI VÒNG 2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 2618/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT
Số
báo

 danh
Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh Dân tộc Hộ khẩu  thường trú

Trình độ chuyên môn
Điểm ưu

tiên

Trình độ Chuyên ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I UBND thị trấn Bình Gia: Tuyển dụng 01 công chức Tài chính - Kế toán

1 1 Nông Thị Bích Hằng 29-02-1996 Nùng Xã Điềm He, huyện Văn Quan,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán 5

2 8 Đỗ Kiến Tuấn 02-12-1998 Nùng Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán công 5

3 2 Mông Trường Giang 28-10-1988 Nùng Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán 5

4 7 Lâm Thị Quyên 15-05-1999 Nùng Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán doanh nghiệp 5

5 5 Đàm Thị Luyến 17-10-1997 Nùng Xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán tổng hợp 5

II UBND xã Hoa Thám: Tuyển dụng 01 công chức ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi)
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6 18 Tô Văn Sứng 08-05-1996 Nùng Xã Hoàng Văn Thụ,  huyện Bình
Gia, tỉnh Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật công trình thủy 5

7 12 Hứa Văn Chài 12-08-1996 Nùng Xã Quý Hòa, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Công nghệ kỹ thuật xây

dựng cầu đường bộ 5

8 20 Long Minh Tuấn 12-10-1996 Nùng Xã Hồng Thái, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật công trình

 xây dựng 5

III UBND xã Tân Văn: Tuyển dụng 01 công chức Tài chính - Kế toán

9 9 Nông Thị Tuyết 16-04-1998 Nùng Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán tổng hợp 5

10 3 Hoàng Thị Len 17-02-1989 Tày Xã Long Đống, huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán 5

11 11 Nông Thị Thủy 18-08-1989 Tày Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán 5

12 4 Hoàng Thị Len 16-08-1989 Nùng Xã Hoàng Văn Thụ,  huyện Bình
Gia, tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán 5

13 11 Hoàng Hương Thơm 17-04-1991 Tày Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán tổng hợp 5

14 6 Hoàng Thị Mên 26-01-1997 Nùng Xã Hồng Phong, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán tổng hợp 5

IV UBND xã Hồng Thái: Tuyển dụng 01 công chức ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Địa chính, Môi trường)

15 15 Hoàng Thị Ngọc Mai 29-04-1995 Tày Xã Tân Văn, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý tài nguyên và môi

 trường 5
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16 21 Hoàng Xuân Thủy 23-08-1995 Tày Xã Bình La, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý tài nguyên và môi

 trường 5

17 14 Lâm Tuyết Lê 03-01-1996 Nùng Xã Hồng Thái, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý tài nguyên và môi

 trường 5

18 13 Dương Thị Hạnh 20-09-1993 Tày Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Đại chính môi trường 5

19 17 Nguyễn Thị Tố Quyên 17-08-1995 Nùng Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn Đại học Khoa học môi trường 5

20 22 Công Thị Hà Trang 30-01-1998 Nùng Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Địa chính môi trường 5

21 16 Hoàng Ngọc Mai 17-08-2001 Tày Xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý đất đai 5

22 19 Hoàng Văn Tâm 20-09-1995 Tày Xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Địa chính môi trường 5
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Kết quả điểm
 thi tuyển
 vòng 2

Tổng điểm Bằng chữ Kết quả tuyển
 dụng Ghi chú

10 11 12 13 14

10 15 Mười năm

20,5 25,5 Hai mươi năm phẩy năm

23,5 28,5 Hai mươi tám phẩy năm

98,5 103,5 Một trăm linh ba phẩy năm Trúng tuyển

9,5 14,5 Mười bốn phẩy năm

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN THI VÒNG 2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 2618/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

UBND thị trấn Bình Gia: Tuyển dụng 01 công chức Tài chính - Kế toán

UBND xã Hoa Thám: Tuyển dụng 01 công chức ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

74,5 79,5 Bảy mươi chín phẩy năm

5 10 Mười

86,5 91,5 Chín mươi mốt phẩy năm Trúng tuyển

73,5 78,5 Bảy mươi tám phẩy năm

18,5 23,5 Hai mươi ba phẩy năm

61,75 66,75 Sáu mươi sáu phẩy bẩy năm

94,5 99,5 Chín mươi chín phẩy năm

Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

98,5 103,5 Một trăm linh ba phẩy năm Trúng tuyển

86,5 91,5 Chín mươi mốt phẩy năm

UBND xã Tân Văn: Tuyển dụng 01 công chức Tài chính - Kế toán

UBND xã Hồng Thái: Tuyển dụng 01 công chức ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Địa chính, Môi trường)
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30 35 Ba mươi năm

55 60 Sáu mươi

85,5 90,5 Chín mươi phẩy năm

63,5 68,5 Sáu mươi tám phẩy năm

98 103 Một trăm linh ba Trúng tuyển

46 51 Năm mươi mốt

72 77 Bẩy mươi bẩy
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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIA

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 2618/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT
Số

báo
 danh

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Dân tộc Hộ khẩu  thường trú

Trình độ chuyên môn
Điểm ưu

tiên
Kết quả điểm

 thi tuyển
 vòng 2

Tổng điểm Bằng chữ Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

I UBND thị trấn Bình Gia: Tuyển dụng 01 công chức Tài chính - Kế toán

1 7 Lâm Thị Quyên 15-05-1999 Nùng Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán doanh nghiệp 5 98,5 103,5 Một trăm linh ba phẩy năm

II UBND xã Hoa Thám: Tuyển dụng 01 công chức ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi)

2 20 Long Minh Tuấn 12-10-1996 Nùng Xã Hồng Thái, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kỹ thuật công trình

 xây dựng 5 86,5 91,5 Chín mươi mốt phẩy năm

III UBND xã Tân Văn: Tuyển dụng 01 công chức Tài chính - Kế toán

3 6 Hoàng Thị Mên 26-01-1997 Nùng Xã Hồng Phong, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán tổng hợp 5 98,5 103,5 Một trăm linh ba phẩy năm

IV UBND xã Hồng Thái: Tuyển dụng 01 công chức ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Địa chính, Môi trường)

4 22 Công Thị Hà Trang 30-01-1998 Nùng Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn Đại học Địa chính môi trường 5 98 103 Một trăm linh ba
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